
Mã số Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài
Thời gian

(Bắt đầu - Kết 
thúc)

Kinh phí
(Triệu đồng)

Nghiệm thu 
CS

(Ngày/tháng/n
ăm)

Nghiệm thu 
cấp Bộ

(Ngày/tháng/n
ăm)

Xếp loại Tình trạng Sản phẩm

B.2006-18-01 Dạy văn ở trường phổ thông theo hướng công 
nghệ.

PGS.TS. Đỗ Huy Quang 3/2006 - 
3/2008

50

B.2006-18-02 Phân tích thế giới nghệ thuật văn xuôi của 
M.Bulgacov

TS. Vũ Công Hảo 3/2006 - 
3/2008

50 4/10/2011 23/12/2011 Đạt Đã nghiệm thu

B.2006-18-03 Sự ổn định nghiệm của các bài toán tối ưu phi 
tuyến

TS. Nguyễn Năng 
Tâm 3/2006 - 

3/2008
50 14/1/2008 29/5/2008 Tốt Đã nghiệm thu

B.2006-18-04 Sách giáo khoa toán mới (THCS) với mục tiêu 
tăng cường ứng dụng toán học

TS. Nguyễn Ngọc 
Anh 3/2006 - 

3/2008
50 Không rõ Không rõ Đã nghiệm thu

B.2006-18-05 Đại số Dây với những biến dạng gián đoạn TS. Nguyễn Thị Hà 
Loan

3/2006 - 
3/2008

50 7/1/2008 19/6/2008 Khá Đã nghiệm thu

B.2006-18-06 Nghiên cứu mô phỏng hoạt động của cảm biến 
gia tốc MEMS và thiết kế cảm biến phục vụ 
cho chế tạo linh kiện trong nước

TS. Đinh Văn Dũng
3/2006 - 
3/2008

50 24/1/2008 12/6/2008 Tốt Đã nghiệm thu

B.2006-18-07 Nghiên cứu hiệu ứng từ trở trong các hợp kim 
nano tinh thể sắt từ (nền Fe) có chứa Phốtpho

TS. Mai Xuân Dương
3/2006 - 
3/2008

50 15/11/2011 5/10/2012 Đạt Đã nghiệm thu

B.2006-18-08 Nghiên cứu Nấm men lên men vang táo mèo 
kết hợp với mơ

TS. Đinh Thị Kim 
Nhung

3/2006 - 
3/2008

50 19/12/2007 5/6/2008 Tốt Đã nghiệm thu

B.2006-18-09 Nghiên cứu việc kết hợp giáo dục sức khoẻ 
sinh sản cho trẻ vị thành niên trong chương 
trình Sinh học lớp 8 phổ thông

ThS. Nguyễn Thị Lan
3/2006 - 
3/2008

50 20/3/2008 30/12/2008 Tốt Đã nghiệm thu

B.2006-18-10 So sánh trình tự đoạn gen mã hoá enzim1-
Aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) 
oxidaz của bốn giống đậu xanh Việt nam chín 
tập trung và không tập trung

ThS. Điêu Thị Mai 
Hoa 3/2006 - 

3/2008
50 9/2/2007 21/9/2007 Tốt Đã nghiệm thu

B.2006-18-11 Nghiên cứu một số đặc điểm sinh sản của thạch 
sùng đuôi sần Hemidactylus frenatus Schlegel, 
1836 ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

ThS. Ngô Thái Lan
3/2006 - 
3/2008

50 21/4/2008 16/5/2008 Tốt Đã nghiệm thu

B.2006-18-12 Nghiên cứu sử dụng chất hoạt tính sinh học 
lectin từ một số loài Mít (Artocarpus spp.) và 
kỹ thuật hoá sinh để xác định sự biểu hiện IgA 
và một số enzym biểu hiện ở bệnh ung thư máu

ThS. Trần Thị 
Phương Liên 3/2006 - 

3/2008
50 5/3/2008 7/1/2009 Tốt Đã nghiệm thu



B.2006-18-13 Một số giải pháp nâng cao nhận thức về giới và 
giới tính cho sinh viên sư phạm vùng Trung Bắc

ThS. Hà Thị Kim 
Dung

3/2006 - 
3/2008

50 3/1/2008 28/5/2008 Tốt Đã nghiệm thu

B.2006-18-14 Nghiên cứu đánh giá khả năng chịu hạn của tập 
đoàn giống đậu tương vùng Trung du phía Bắc 
Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Văn Mã
1/2006 - 
12/2007

60 Không rõ Không rõ Đã nghiệm thu

B.2006-18-15 Nghiên cứu thành phần hoá học của cây Thạch 
xương bồ (Acorus gramineus) và tác dụng hỗ 
trợ điều trị tim mạch của chế phẩm ASA1 chiết 
suất từ cây Thạch xương bồ trên động vật thực 
nghiệm

TS. Nguyễn Văn 
Bằng 1/2006 - 

12/2007
60 23/10/2008 8/1/2009 Tốt Đã nghiệm thu

B.2007-18-16 Lý luận về thể loại tiểu thuyết trong nghiên 
cứu, phê bình văn học Việt Nam thế kỷ XX. TS.

Nguyễn Thị 
Kiều Anh

3/2007 - 
3/2009

50 13/4/2011 20/6/2011 Tốt Đã nghiệm thu

B.2007-18-17 Những đặc điểm quan trọng trong nghệ thuật 
trần thuật của văn xuôi Việt Nam thời kỳ đổi 
mới (từ 1986 đến nay).

ThS.
Nguyễn Thị 
Tuyết Minh 

3/2007 - 
3/2009

50 19/1/2011 20/6/2011 Tốt Đã nghiệm thu

B.2007-18-18 Các phương pháp phân tích ngữ pháp (Trên 
ngữ liệu tiếng Việt) TS.

Trần Thị Kim 
Phượng

3/2007 - 
3/2009

50 1/12/2009 3/2/2010 Tốt Đã nghiệm thu

B.2007-18-19 Nghiệm nhớt của phương trình đạo hàm riêng 
cấp hai trong không gian Hilbert ThS. Trần Văn Bằng

3/2007 - 
3/2009

50

B.2007-18-20 Bài toán phân tích nguyên tố trong các lớp mã 
chính qui (Prime decomposition problem for 
classes of regular codes)

TS. Kiều Văn Hưng
3/2007 - 
3/2009

50 31/3/2011 20/6/2011 Tốt Đã nghiệm thu

B.2007-18-21 Trạng thái kết hợp của các dao động tử có 
thống kê lượng tử TS.

Lưu Thị Kim 
Thanh

3/2007 - 
3/2009

50 3/4/2008 14/1/2009 Tốt Đã nghiệm thu

B.2007-18-22 Nghiên cứu tính chất dẫn ion của màng mỏng 
lithium lanthanum titanate ThS. Lê Đình Trọng

3/2007 - 
3/2009

50 13/6/2008 13/1/2009 Tốt Đã nghiệm thu

B.2007-18-23 Nghiên cứu vai trò chỉ thị sinh học của nhóm 
bọ nhảy (Insecta: Collembola) ở đất một số sinh 
cảnh khu vực Đại Lải và phụ cận.

ThS. Vương Thị Hoà
3/2007 - 
3/2009

50 18/3/2009 16/12/2009 Tốt Đã nghiệm thu

B.2007-18-24 Đặc điểm hình thái, phân loại và giá trị của 
tông Nây (Cupanieae Blume) ở Việt Nam ThS. Hà Minh Tâm

3/2007 - 
3/2009

50 27/6/2008 17/1/2009 Tốt Đã nghiệm thu

B.2007-18-25 Các dạng chuẩn, tựa chuẩn và vấn đề chuẩn hoá 
trong mô hình dữ liệu dạng khối TS.

Trịnh Đình 
Thắng

3/2007 - 
3/2009

50 14/1/2011 20/6/2011 Khá Đã nghiệm thu



B.2007-18-26 Tìm hiểu thực trạng đổi mới phương pháp dạy 
trong các trường tiểu học ThS. Đỗ Xuân Đức

3/2007 - 
3/2009

50

B.2007-18-27 Nghiên cứu đặc điểm tư duy của học sinh đầu 
tiểu học ở một số trường tiểu học Trung du và 
miền núi phía Bắc

ThS. Lê Xuân Tiến
3/2007 - 
3/2009

50

B.2007-18-28 
TĐ

Xây dựng chương trình và soạn các bài giảng 
điện tử cho các ngành đào tạo ở trường ĐHSP 
Hà Nội 2

TS.
Nguyễn Văn 
Tuyến

8/2007 - 
8/2009

290

B.2007-18-29 
TĐ

Một số giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo 
ở các tỉnh miền núi phía Bắc để đáp ứng nguồn 
nhân lực đã qua đào tạo phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện 
nay

TS. Vi Thái Lang
8/2007 - 
8/2009

250 27/12/2011 6/10/2012 Đạt Đã nghiệm thu

B.2007-18-30 
TĐ

Nghiên cứu những phương diện nghệ thuật đặc 
sắc của truyện thơ Nôm và việc giảng dạy 
truyện thơ Nôm trong nhà trường hiện nay TS.

Nguyễn Thị 
Nhàn

3/2008 - 
3/2010

200 22/11/2013 30/1/2013 Tốt Đã nghiệm thu

B.2008-18-31 Đổi mới hướng tiếp cận và giảng dạy  tiểu 
thuyết cổ điển Trung Quốc trong nhà trường ThS.

Nguyễn Thị 
Bích Dung

5/2008 - 
5/2010

40 20/10/2011 30/12/2011 Tốt Đã nghiệm thu

B.2008-18-32 Một số vấn đề về tối ưu hoá và bài toán bù trên 
nón đối xứng. PGS.TS.

Nguyễn Năng 
Tâm

5/2008 - 
5/2010

50 14/5/2010 25/3/2011 Xuất sắc Đã nghiệm thu

B.2008-18-33 Tính ổn định nghiệm của phương trình suy 
rộng có tham số TS.

Nguyễn Quang 
Huy

5/2008 - 
5/2010

50 28/9/2010 23/3/2011 Xuất sắc Đã nghiệm thu

B.2008-18-34 Tổ chức dạy học toán ở trường phổ thông theo 
định hướng tích cực hoá hoạt động học tập với 
sự trợ giúp của công nghệ thông tin ThS. Nguyễn Văn Hà

5/2008 - 
5/2010

40 30/12/2010 2/6/2011 Tốt Đã nghiệm thu

B.2008-18-35 Tải BRST cho các nhóm đối xứng lượng tử
TS.

Nguyễn Thị Hà 
Loan

5/2008 - 
5/2010

50 3/6/2009 24/12/2009 Tốt Đã nghiệm thu

B.2008-18-36 Nghiên cứu việc trình bày và giảng dạy các 
kiến thức ứng dụng Vật lý ở trường THPT. PGS.TS. Tạ Tri Phương

5/2008 - 
5/2010

60 28/6/2011 ? ? Đã nghiệm thu

B.2008-18-37 Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học phần 
phi kim – Hoá học 10 nâng cao với sự trợ giúp 
của công nghệ thông tin

ThS.
Đào Thị Việt 
Anh

5/2008 - 
5/2010

40

B.2008-18-38 Khảo sát đặc tính nông sinh học và giá trị chọn 
giống của 6 dòng lúa nếp tại vùng sản xuất lúa 
hàng hoá. 

TS. Đào Xuân Tân
5/2008 - 
5/2010

40 28/5/2010 1/4/2011 Tốt Đã nghiệm thu



B.2008-18-39 Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số 
giống ngô nếp lai trồng ở vùng đất Vĩnh phúc. ThS. Dương Tiến Viện

5/2008 - 
5/2010

40 13/5/2011 14/10/2011 Khá Đã nghiệm thu

B.2008-18-40 Nghiên cứu khả năng chịu hạn của một số 
giống khoai tây trồng tại Vĩnh Phúc ThS.

Nguyễn Văn 
Đính

5/2008 - 
5/2010

40 21/9/2010 1/4/2011 Tốt Đã nghiệm thu

B.2008-18-41 Tuyển chọn vi khuẩn Acetorbacter xylinum ứng 
dụng trị bỏng trên thỏ PGS.TS.

Đinh Thị Kim 
Nhung

5/2008 - 
5/2010

40 28/4/2009 24/12/2009 Tốt Đã nghiệm thu

B.2008-18-42 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 
Sinh học 11-chương trình nâng cao ThS.

Hoàng Thị Kim 
Huyền

5/2008 - 
5/2010

40 1/4/2010 14/4/2011 Tốt Đã nghiệm thu

B.2008-18-43 Nghiên cứu đặc điểm hình thái và cấu tạo giải 
phẫu của một số loài thân leo thảo thích nghi 
với chức năng và điều kiện sinh thái môi trường ThS.

Đỗ Thị Lan 
Hương

5/2008 - 
5/2010

40 25/5/2011 4/10/2011 Tốt Đã nghiệm thu

B.2008-18-44 Đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức hoạt 
động TDTT ngoại khoá cho sinh viên trường 
ĐHSP Hà Nội 2 theo hướng nâng cao năng lực 
tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ cho 
học sinh bậc THPT 

ThS.
Lê Trường Sơn 
Chấn Hải

5/2008 - 
5/2010

40 16/12/2010 7/4/2011 Khá Đã nghiệm thu

B.2009-18-45 Phương pháp thác triển theo tham số để giải 
phương trình toán tử TS. Khuất Văn Ninh

5/2009 - 
5/2011

60 31/3/2011 23/5/2011 Xuất sắc Đã nghiệm thu

B.2009-18-46 Các phân bố thống kê lượng tử và một số hiệu 
ứng vật lý TS.

Lưu Thị Kim 
Thanh

5/2009 - 
5/2011

50 16/6/2010 20/4/2011 Tốt Đã nghiệm thu

B.2009-18-47 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hàm lượng liti 
lên độ dẫn ion của màng mỏng La2/3-
xLi3xTiO3 chế tạo bằng lắng đọng chùm tia 
điện tử

ThS. Lê Đình Trọng
5/2009 - 
5/2011

60 28/9/2011 5/1/2012 Tốt Đã nghiệm thu

B.2009-18-48 Nghiên cứu sự tồn tại siêu dẫn trong sắt từ của 
vật liệu hai chiều TS. Nguyễn Thế Lâm

5/2009 - 
5/2011

50 4/11/2010 4/5/2011 Tốt Đã nghiệm thu

B.2009-18-49 Nghiên cứu chế tạo cảm biến đo áp suất kích 
thước nhỏ dựa trên công nghệ MEMS khối TS. Đinh Văn Dũng

5/2009 - 
5/2011

50 24/6/2010 5/4/2011 Tốt Đã nghiệm thu

B.2009-18-50 Chế tạo, nghiên cứu cấu trúc và một số tính 
chất của các hạt  kim loại Au có kích thước 
dưới 100 nm

ThS.
Dương Đình 
Thắng

5/2009 - 
5/2011

60

B.2009-18-51 Phản ứng của hạt đậu tương nảy mầm trong 
điều kiện áp suất thẩm thấu khác nhau PGS.TS. Nguyễn Văn Mã

5/2009 - 
5/2011

80 17/8/2011 6/10/2011 Tốt Đã nghiệm thu

B.2009-18-52 Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng phế 
phụ phẩm nông nghiệp đến nhóm bọ nhảy 
(Insecta: Collembola) ở đất trồng cây ngắn ngày

ThS. Vương Thị Hòa
5/2009 - 
5/2011

60 27/9/2011 28/12/2011 Tốt Đã nghiệm thu



B.2009-18-53 Khu hệ Ếch nhái (Amphibia) và Bò sát 
(Reptilia) ở huyện Sơn Dương, tỉnhTuyên 
Quang

TS. Ngô Thái Lan
5/2009 - 
3/2011

60 29/8/2012 26/01/2013 Tốt Đã nghiệm thu

B.2009-18-54 Phân biệt kháng nguyên AFP trong huyết thanh 
bệnh nhân ung thư gan, viêm gan và phụ nữ 
mang thai băng lectin từ một số loài đậu 
(Cânvalia spp.)

TS.
Trần Thị 
Phương Liên

5/2009 - 
5/2011

60 26/12/2012 Đã nghiệm thu

B.2009-18-55 Nghiên cứu phân loại và giá trị tài nguyên của 
tông Chôm chôm (Nephelieae Radlk.) ở Việt 
Nam. 

TS. Hà Minh Tâm
5/2009 - 
3/2011

50 5/5/2011 4/10/2011 Tốt Đã nghiệm thu

B.2009-18-56 Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số 
giống, dòng lúa chất lượng cao tại các vùng 
sinh thái ở các tỉnh phía Bắc

ThS.
Nguyễn Như 
Toản

5/2009 - 
5/2011

60

B.2009-18-57 Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng giao 
tiếp của sinh viên dân tộc thiểu số khi đi thực 
tập sư phạm ThS.

Hà Thị Kim 
Dung

5/2009 - 
5/2011

50 6/4/2011 6/10/2011 Khá Đã nghiệm thu

B.2010-18-58 Một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học 
bộ môn Tâm lý-Giáo dục theo hướng nâng cao 
năng lực tư duy cho sinh viên các trường  đại 
học sư phạm

TS.
Nguyễn Đình 
Mạnh

5/2010 - 
5/2012

60 Đã nghiệm thu

B.2010-18-59 Nghiên cứu thi pháp truyện L.N.Tônxtôi giai 
đoạn 1881-1910 ThS. Lê Thị Thu Hiền

5/2010 - 
5/2012

50 3/1/2012 8/3/2012 Tốt Đã nghiệm thu

B.2010-18-60 Nghiên cứu tiểu thuyết Nga nửa đầu thế kỉ XX 
từ góc độ thể loại TS. Vũ Công Hảo

5/2010 - 
5/2012

70 Đã nghiệm thu

B.2010-18-61 Nghiên cứu cơ sở lý luận để dạy học tác phẩm 
văn chương theo hướng phát huy vai trò chủ thể 
tiếp nhận văn học của học sinh ở trường trung 
học phổ thông. 

TS. Bùi Minh Đức
5/2010 - 
5/2012

60 7/12/2011 9/3/2012 Xuất sắc Đã nghiệm thu

B.2010-18-62 Hoạt động thăm dò, khai thác mỏ của tư bản 
Pháp ở tỉnh Hòa Bình từ 1887-1939 TS. Bùi Ngọc Thạch

5/2010 - 
5/2012

70 Đã nghiệm thu

B.2010-18-63 Nghiên cứu, đánh giá sự biến đổi kinh tế- xã 
hội ở  xã Đồng Quang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh  trong những năm từ 1986 đến 2005

ThS.
Nguyễn Văn 
Dũng

5/2010 - 
5/2012

50 22/11/2012 31/1/2013 Tốt Đã nghiệm thu

B.2010-18-64 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hàm lượng Fe 
lên tỷ số GMIr của băng Co75-xFexSi15Bo10 
chế tạo bằng phương pháp nguội nhanh ThS.

Nguyễn Hữu 
Tình

5/2010 - 
5/2012

70 3/1/2012 9/4/2013 Khá Đã nghiệm thu



B.2010-18-65 Mô hình thống nhất tương tác trên cơ sở lý 
thuyết tương đối rộng nhiều chiều PGS.TS.

Nguyễn Thị Hà 
Loan

5/2010 - 
5/2012

50 22/2/2012 20/6/2012 Tốt Đã nghiệm thu

B.2010-18-66 Biến đổi thời gian – tần số kiểu ґ – Wigner và 
tham số hoá ảnh phổ tổng quát TS. Bùi Kiên Cường

5/2010 - 
5/2012

50 Đã nghiệm thu

B.2010-18-67 Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm 
thúc đẩy sự phát triển bền vững ở các tỉnh miền 
núi phía Bắc nước ta hiện nay

ThS.
Trần Thị Hồng 
Loan

5/2010 - 
5/2012

60 Đã nghiệm thu

B.2010-18-68 Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính 
kháng sinh của lá cây Vam Diospiros 
dictyonema Hiern. (Ebenaceae)

TS.
Nguyễn Văn 
Bằng

5/2010 - 
5/2012

80 19/4/2012 23/6/2012 Tốt Đã nghiệm thu

B.2010-18-69  Nghiên cứu thu nhận màng xenlulo từ vi khuẩn 
Acetobacter, ứng dụng trị bỏng PGS.TS.

Đinh Thị Kim 
Nhung

2010-2012 500 ?? 14/3/2012 Xuất sắc Đã nghiệm thu

B.2012-18- Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao tính 
tích cực hoạt động xã hội cho học sinh (THPT) 
và sinh viên đại học TS.

Nguyễn Đình 
Mạnh

2012 - 2014 400 3/6/2015 5/30/2015 khaá Đã nghiệm thu

B.2012-18-70 Nghiên cứu chế tạo vật liệu dẫn ion La(2/3)-
xLi3xTiO3 ứng dụng làm chất điện ly cho pin 
ion liti

TS. Lê Đình Trọng 2012-2014 450 10/9/2014 11/22/2014 Tốt Đã nghiệm thu

B.2015-18-114 Nâng cao năng lực cho giáo viên tiểu học trong 
hoạt động giáo dục can thiệp hòa nhập đối với 
học sinh tăng động giảm chú ý ở các trường 
Tiểu học

TS. Hoàng Thị Hạnh 2015-2017 250

B.2016-SP2-01
Các khuynh hướng sáng tác chủ yếu trong văn 
xuôi Việt nam đương đại TS. Phùng Gia Thế 2016 - 2018 150

B.2016-SP2-02

Vấn đề biển đông trong quan hệ Mỹ _ Trung 
Quốc từ 1991 đến 2005

ThS. Trần Thị Thu Hà 2016 - 2018 150 Jun-18 tốt đã hoàn thành

B.2016-SP2-03

Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng 
tạo cho học sinh phổ thông trong các môn học 
tích hợp (KHTN và KHXN&NV) TS.

Hoàng Thị Kim 
Huyền

2016 - 2018 150

B.2016-SP2-04
Nghiên cứu một số hệ ngưng tụ Bose - Einstein 
trong gần đúng parabol kép TS. Nguyễn Văn Thụ 2016 - 2018 250 Jun-17 Xuất sắc đã hoàng thành



B.2016-SP2-05
Đổi mới hoạt động giáo dục thể chất cấp tiểu 
học ở ba tỉnh phía Tây Tây Bắc TS.

Lê Trường Sơn 
Chấn Hải

2016 - 2018 150 Jul-17 tốt đã hoàn thành

B.2017-SP2-06

Đóng góp của Higgs-boson trong các mô hình 
mở rộng mô hình chuẩn và tín hiệu tìm kiếm 
Higgs từ các máy gia tốc.

Nguyễn Huy Thảo

3/2017 - 2/2019 150 Jul-18 19/10/2018 Tốt Hoàn thành

B.2017-SP2-07

Nghiên cứu sự hội tụ của thuật toán DCA cho 
một số dạng bài toán quy hoạch không lồi 

Hoàng Ngọc Tuấn

3/2017 - 2/2019 150 14/11/2020 15/12/2020 Đạt Hoàn thành

B.2017-SP2-08

Tạo ảnh độ tương phản âm trong miền tán xạ 
thưa sử dụng kỹ thuật lấy mẫu nén tất định. 

Trần Quang Huy

3/2017 - 2/2019 150 16/7/2018 9/10/2018 Tốt Hoàn thành

B.2017-SP2-09

Nghiên cứu khả năng vận tải và phân phối 
curcumin của mạng lưới cấu trúc 3D-nano-
cellulose định hướng sử dụng sản xuất hệ trị 
liệu phóng thích curcumin kéo dài

Nguyễn Xuân Thành

3/2017 - 2/2019 350 Apr-19 14/5/2019 Tốt Hoàn thành

800

B.2018-SP2-10
Nghiên cứu, đánh giá và phát triển sản phẩm 
sol khí từ ảnh vệ tinh hỗ trợ việc giám sát ô 
nhiễm bụi ở Việt Nam.

Trần Tuấn Vinh 4/2018 - 3/2020 400 Thanh lí

B.2018-SP2-11 Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng nanocomposite nền Nd-Fe-B bằng phDương Đình Thắng 4/2018 - 3/2020 550 Thanh lí

B.2018-SP2-12 Nghiên cứu các kênh rã hiếm trong các mô hình mở rộng mô hình chuẩnHà Thanh Hùng 4/2018 - 3/2020 200 26/11/2019 9/1/2020 Tốt Hoàn thành

B.2018-SP2-13 Nghiên cứu tổng hợp, độc tính và ứng dụng chấm l Mai Xuân Dũng 4/2018 - 3/2020 600 30/3/2020 16/6/2020 Tốt Hoàn thành

B.2018-SP2-14
Khảo sát về một số quy tắc tính toán dưới vi 
phân bậc hai và các ứng dụng

Nguyễn Văn Tuyên 4/2018 - 3/2020 300 9/1/2020 13/4/2020 Tốt Hoàn thành

B.2018-SP2-15 Vấn đề chấn hưng phật giáo ở Bắc Kỳ trong những năm 1930-1945Ninh Thị Sinh 4/2018 - 3/2020 250 23/12/2020 12/1/2021 Tốt Hoàn thành

2300



B.2019-SP2-01  Bài toán bất đẳng thức biến phân affine suy 
rộng và một số vấn đề liên quan

Nguyễn Năng Tâm 1/2019-12/2020 450

Hoàn thành

Số bài báo đăng tạp chí quốc tế thuộc 
danh mục ISI: 02

Số bài báo đăng tạp chí khoa học 
trong nước được HĐGSNN tính 0.5 

điểm trở lên: 02

Luận văn thạc sỹ có liên quan đến nội 
dung đề tài nghiên cứu: 02

Khóa luận tốt nghiệp có liên quan đến 
nội dung đề tài nghiên cứu: 05

B.2019-SP2-02  Về cấu trúc một số lớp môđun trên vành giáo 
hoán Noether

Nguyễn Thị Kiều Nga 1/2019-12/2020 300 28/1/2021

Hoàn thành

Số bài báo đăng tạp chí quốc tế ISI: 01

Bài báo đăng tạp chí khoa học trong 
nước: 01

Luận văn thạc sĩ: 02

Hỗ trợ 01 NCS



B.2019-SP2-03 Nghiên cứu chế tạo vật liệu La(2/3)-xLi3xTiO3 
có độ dẫn ion Li+ cao bằng phương pháp thiêu 
kết xung plasma ứng dụng làm chất điện ly cho 
pin Li-ion

Lê Đình Trọng 1/2019-12/2020 450 Thanh lý - Bài báo đăng trên tạp chí khoa học 
thuộc danh mục ISI: 01.

- Bài báo đăng trên tạp chí khoa học 
quốc tế: 01.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí 
khoa học chuyên ngành trong nước: 

02.
Sản phẩm đào tạo

- Hướng dẫn luận văn thạc sĩ: 01.
- Hỗ trợ đào tạo NCS: 01.

Sản phẩm ứng dụng
- Quy trình công nghệ chế tạo vật liệu 

La(2/3)-xLi3xTiO3 dẫn ion Li+ bằng 
công nghệ thiêu kết xung điện plasma.

- Mẫu vật liệu La(2/3)-xLi3xTiO3.
- Pin Li-ion toàn rắn sử dụng La(2/3)-

xLi3xTiO3 làm chất điện ly

B.2019-SP2-04  Kết nối giao thông Lào – Việt thời Pháp thuộc 
và bài học cho giai đoạn hội nhập Tiểu vùng 
sông Mê Công hiện nay.

Nguyễn Thị Tuyết 
Nhung

1/2019-12/2020 250

Hoàn thành

Số bài báo đăng tạp chí quốc tế 
chuyên ngành có phản biện: 01

Sách chuyên khảo
Bài báo đăng tạp chí khoa học trong 
nước được HĐCDGSNN tính điểm: 02

Luận văn thạc sĩ: 01

Báo cáo về hiệu quả và giá trị bài học 
kinh nghiệm của vấn đề nghiên cứu 

trong giai đoạn hiện nay



B.2019-SP2-05  Bồi dưỡng năng lực chuyển thể văn bản: từ văn 
bản văn học nước ngoài sang các loại hình nghệ 
thuật khác

Nguyễn Thị Bích Dung 1/2019-12/2020 150

Hoàn thành

Số bài báo khoa học đăng tạp chí 
chuyên ngành trong nước: 02

Báo cáo khoa học đăng kỷ yếu hội 
thảo Quốc gia: 01 

Hội thảo chuyên đề: 01
Luận văn thạc sĩ: 01

Video về một số tác phẩm văn học do 
sinh viên chuyển thể

Trình diễn sân khấu hóa tác phẩm văn 
học nước ngoài cho sinh viên

B.2019-SP2-06  Nghiên cứu  chế tạo,  đánh giá khả năng ứng 
dụng của một số phân nhả chậm chứa ure và 
NPK

Đỗ Thị Lan Hương 1/2019-12/2020 500

Hoàn thành

Số bài báo đăng tạp chí quốc tế thuộc 
danh mục ISI: 01

Số bài báo đăng tạp chí khoa học 
trong nước: 02

Hội thảo khoa học: 01

Thạc sĩ: 03 bảo vệ thành công theo 
hướng nghiên cứu của đề tài (bảo vệ 
tại Khoa Sinh – KTNN, Trường ĐHSP 
Hà Nội 2, Chuyên ngành Sinh thái 
học).

Quy trình tổng hợp vật liệu có khả 
năng tự phân hủy quy mô 5-10kg
Bộ hồ sơ cấu trúc lớp màng polymer
Bộ hồ sơ đánh giá quá trình nhả dinh 
dưỡng
Bộ hồ sơ đánh giá tác động lên quá 
trình sinh trưởng và phát triển của cây
Bộ hồ sơ đánh giá tác động đến vi 
sinh vật trong đất
Hồ sơ thử nghiệm hiệu quả của phân 
bón nhả chậm
Phân Ure, NPK

B.2019-SP2-07 Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng 
lực dạy học môn Cờ vua của sinh viên sư phạm 
ngành giáo dục thể chất.

Hà Minh Dịu 1/2019-12/2020 200

Hoàn thành

Số bài báo đăng tạp chí khoa học 
quốc tế: 01

Bài báo đăng tạp chí khoa học trong 



B.2019-SP2-08  Nghiên cứu sản xuất giá thế trồng rau mầm 
công nghệ cao trong nhà màng

Vũ Thị Thương 1/2019-12/2020 550
Hoàn thành

Số bài báo đăng tạp chí quốc tế thuộc 
danh mục Scopus: 01

B.2019-SP2-09 Phát triển năng lực xây dựng chương trình nhà 
trường môn hóa học cho giáo viên trung học 
phổ thông  

Đào Thị Việt Anh 1/2019-12/2020 300
Hoàn thành

Số bài báo đăng tạp chí quốc tế 
chuyên ngành: 01

3150

B.2020-SP2-01 Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ  Mg/Al LDH-zeolit ứng dụng để hấp phụ chất thải hữu cNguyễn Thế Duyến 1/2020-12/2021 480

Hoàn thành

- Số bài báo khoa học đăng tạp chí 
quốc tế ISI, Q2: 01 

- Bài báo khoa học trong nước: 02
- Hướng dẫn luận văn thạc sĩ: 01

B.2020-SP2-02 Nghiên cứu phát triển thuật toán tìm kiếm và 
đo độ đàn hồi mô định lượng, ứng dụng chẩn 
đoán u lành và ác tính    

Trần Quang Huy 1/2020-12/2021 520
Hoàn thành

- Bài báo quốc tế uy tín : 01
- Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế: 01
- Bài báo đăng trên tạp chí trong 
nước: 02B.2020-SP2-03 Đề xuất các biện pháp phát triển năng lực tạo lập văn bản thông tin cho sinh viĐỗ Thị Thu Hương 1/2020-12/2021 350

Hoàn thành

- Số bài báo khoa học đăng tạp chí 
quốc tế thuộc danh mục Scopus: 01 
- Bài báo khoa học trong nước được 
HĐCDGS tính điểm: 021350

B.2021-SP2-01
Giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ học đường 
trong bối cảnh đổi mới và hội nhập hiện nay

TS. Lê Thị Thùy Vinh 1/2021-12/2022 230 Nghiệm thu cấp CS

- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp 
chí quốc tế trong danh mục Scopus
- 02 bài báo khoa học đăng trên tạp 
chí chuyên ngành trong nước trong 
danh mục được tính điểm cua 
HĐGSNN
- 01 thạc sĩ bảo vệ thành công theo 
hướng nghiên cứu của đề tài
- Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh
- Sách tham khảo (có chỉ số ISBN)
- Báo cáo thực trạng về việc sử dụng 
ngôn ngữ giao tiếp trong học đường 
của học sinh, sinh viên.
- Báo cáo đề xuất giải pháp giữ gìn sự 
trong sáng của ngôn ngữ học đường 
trong bối cảnh đổi mới và hội nhập 
hiện nay.



B.2021-SP2-02

Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học 
môn Toán trung học phổ thông theo Chương 
trình giáo dục phổ thông mới

Phạm Thị Hồng Hạnh 1/2021-12/2022 275 Đang thực hiện

- Bài báo khoa học : 01
- Bài báo khoa học : 02
- Báo cáo hội thảo khoa học : 01
- Sách tham khảo: 01
- Đào tạo Thạc sĩ: 02
- Bản đề xuất biện pháp dạy học tích 
hợp hướng nghiệp trong môn Toán 
THPT theo chương trình giáo dục phổ 
thông 2018: 01
- Tư liệu (video, hình ảnh) dạy học 
tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong 
môn Toán THPT theo chương trình 
giáo dục phổ thông 2018: 01

B.2021-SP2-03

Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong các môn 
học ở tiểu học theo thuyết kiến tạo TS. Lê Thị Lan Anh

1/2021-12/2022 320 Nghiệm thu cấp CS

-01 bài báo khoa học đăng trên tạp 
chí quốc tế trong danh mục Scopus
-01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế 
khoa học chuyên ngành        
-02 bài báo khoa học đăng trên tạp 
chí chuyên ngành trong nước trong 
danh mục được tính điểm của 
HĐGSNN       
-Báo cáo hội thảo khoa học  
-Sách tham khảo   
- 01 thạc sĩ bảo vệ thành công theo 
hướng nghiên cứu của đề tài  
- 01 Báo cáo thực trạng thiết kế hoạt 
động trải nghiệm môn học ở tiểu học 
theo thuyết kiến tạo     
- 01 Báo cáo quy trình thiết kế hoạt 
động trải nghiệm môn học ở tiểu học 
theo thuyết kiến tạo    
- 03 Bản thiết kế hoạt động trải 
nghiệm môn Tiếng Việt, Toán, Tự 
nhiên và Xã hội ở tiểu học theo 
thuyết kiến tạo       
- 01 Báo cáo thực nghiệm sư phạm        
   



B.2021-SP2-04
Đặc tính của phổ hạt Higgs trong một số mô 
hình mở rộng Mô hình chuẩn theo nhóm đối 
xứng trong.

TS. Nguyễn Huy Thảo 1/2021-12/2022 255 Đang thực hiện

- Bài báo khoa học trên tạp chí quốc 
tế SCI-E: 01
- Bài báo khoa học trên tạp chí khoa 
học chuyên ngành trong nước:02

B.2021-SP2-05 Ảnh hưởng của hạt nano kim loại lên sinh 
trưởng và năng suất của cây đậu tương (Glycine 
max L. Merr.DT96) trồng tại Vĩnh Phúc.

TS. Phan Thị Thu Hiền 1/2021-12/2022 300 Đang thực hiện

Bài báo khoa học quốc tế: 01
Bài báo khoa học trong nước: 01

Hướng dẫn thạc sỹ: 01
Hỗ trợ đào tạo NCS: 01

B.2021-SP2-06
Một số đặc trưng cho Lipschitz suy rộng của 
ánh xạ đa trị và ứng dụng

PGS. TS. Nguyễn Văn 
Tuyên

1/2021-12/2022 275 Hoàn thành

- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp 
chí quốc tế uy tín thuộc nhóm Q2 
trong danh mục SCIE (được chấp 
nhận đăng)
01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí 
quốc tế uy tín thuộc nhóm Q3 trong 
danh mục SCIE (được chấp nhận 
đăng)

B.2021-SP2-07

Nghiên cứu đa dạng sinh học ba bộ côn trùng 
nước: Phù du, Cánh úp, Cánh lông và sử dụng 
chúng làm sinh vật chỉ thị chất lượng nước suối 
ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 
phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển 
bền vững

TS. Nguyễn Văn Hiếu 1/2021-12/2022 400 Đang thực hiện

- Bài báo khoa học trên tạp chí quốc 
tế SCI-E (Q3, Q4): 02
- Bài báo đăng trên tạp chí khoa học 
chuyên ngành trong nước thuộc danh 
lục tính điểm của HĐCDGSNN: 02
- Thạc sỹ: 01
- Tài liệu hướng dẫn nhận dạng nhanh 

2055

B.2022-SP2-01
Một số tính chất hình học và ước lượng 
gradient với toán tử p-Laplace có trọng trên các 
không gian đo metric trơn

Hà Tuấn Dũng
1/2022-12/2023

360 Đang thực hiện

Bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế 
uy tín: 02; Báo cáo tại các hội thảo 
khoa học chuyên ngành trong nước: 
02; Hỗ trợ đào tạo 02 thạc sĩ (bảo vệ 

B.2022-SP2-02 Ổn định và điều khiển một số lớp hệ động lực 
chứa tham số ngẫu nhiên Nguyễn Trung Dũng 1/2022-12/2023 360

Đang thực hiện

Bài báo quốc tế: 02; bài báo đăng 
trên tạp chí trong nước: 01; Hỗ 
trợ đào tạo thạc sĩ: 02; Quy trình 

B.2022-SP2-03

Thiết kế bộ công cụ hỗ trợ dạy kĩ năng tư duy 
và đề xuất các biện pháp sử dụng phù hợp 
trong môn Lịch sử góp phần thực hiện hiệu quả 
Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử 
2018 và phát triển năng lực học sinh Ninh Thị Hạnh 1/2022-12/2023 300

Đang thực hiện

01 Bài báo công bố quốc tế, 02 
Bài đăng tạp chí chuyên ngành 
quốc gia, 01 Sách tham khảo, 01 
Luận văn Thạc sĩ, 01 Bộ công cụ 
hỗ trợ dạy kĩ năng tư duy trong 
môn Lịch sử ở trường THPT, 01 
Tài liệu hỗ trợ phát triển chuyên 

B.2022-SP2-04 Nghiên cứu chế tạo composite chuyển đổi 
quang học sử dụng chấm lượng tử cacbon Mai Xuân Dũng 1/2022-12/2023 550

Đang thực hiện

02 bài báo quốc tế, hỗ trợ đào tạo 
nghiên cứu sinh: 01; hỗ trợ đào tạo 
thạc sĩ: 01; chấm lượng tử carbon: 

B.2022-SP2-05 Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng không chứa 
đất hiếm nền Mn, Co Nguyễn Mẫu Lâm 1/2022-12/2023 500

Đang thực hiện

Bài báo quốc tế: 02; Hỗ trợ đào 
tạo 01 nghiên cứu sinh; Qui trình 
công nghệ chế tạo vật liệu từ 

B.2022-SP2-06

Nghiên cứu chế tạo hệ nano lopsomes đa chức 
năng hoá bề mặt với nanocellulose vi khuẩn và 
chitosan chứa được chất định hướng ứng dụng 
làm hệ dẫn thuốc dùng cho đường uống trong 
điều trị ung thư Nguyễn Xuân Thành 1/2022-12/2023 500

Đang thực hiện

Bài báo quốc tế: 02; bài báo đăng 
trên tạp chí trong nước: 01; Hỗ trợ 
đào tạo thạc sĩ: 02; Quy trình chế tạo: 
01; Mẫu chế phẩm hệ nano 
liposomes 01 mẫu/500ml



B.2022-SP2-07

Nghiên cứu thành phần hoá học, tác dụng 
kháng viêm và chế phẩm kháng viêm từ một số 
loài thuộc chi Pouzolia ở Việt Nam TS. Nguyễn Anh Hưng 01/2022-12/2024 500

Đang thực hiện

Bài báo quốc tế uy tín: 02; Bài báo 
đăng trên tạp chí khoa học chuyên 
ngành trong nước hoặc Kỷ yếu hội 
nghị, hội thảo quốc tế: 02; Thạc sỹ: 
01; Báo cáo đánh giá nguồn nguyên 
liệu một số loài thuộc chi Pouzolzia: 
01; Báo cáo về xử lý mẫu, chiết xuất 
tạo các cặn dịch chiết: 01; Hồ sơ phân 
lập, xác định cấu trúc hóa học các 
hợp chất chính từ các phân đoạn có 
hoạt tính: 01; Báo cáo kết quả đánh 
giá tác dụng kháng viêm in vitro của 
các cặn dịch chiết thô và ccacs chất 
chính phân lập được: 01; Báo cáo kết 
quả đánh giá tác dụng kháng viêm in 
vivo và độc tính cấp của chế phẩm: 
01; Quy trình tạo chế phẩm có tác 
dụng kháng viêm từ các loài nghiên 
cứu: 01; Chế phẩm có tác dụng kháng 
viêm từ loài dược liệu nghiên cứu: 
0.2kg; Bộ TCCS của chế phẩm:01; Giải 
pháp h  ữu ích: 01  

NVQG-2022/ĐT.21 

Nghiên cứu khai thác, phát triển nguồn gen Lan 
bọ cạp (Arachnisannamennsis Rolfe.J.J. Smith), 
Lan (Paphiopedilum dianthum 
T.Tang&F.T.Wang) vùng núi phía Bắc Việt Nam

Phạm Ph  ương Thu 16/9/2022- 16/9/2025 4,655

Đang thực hiện

Bộ cơ sở dữ liệu về đặc điểm nông 
sinh học, nguồn gốc, phân bố, mức 
độ đa dạng, giá trị và tiềm năng phát 
triển của các nguồn gen Lan bọ cạp, 
Lan thái bình, Lan hài xoắn: 01; Bản 
mô tả tính trạng đặc trưng cho 3 
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B.2023-SP2-01
Nghiên cứu tính chất định tính nghiệm của một số ph Trần Văn Bằng 1/2023-12/2024 380 KHTN CB

Đang thực hiện
quốc tế uy tín: 02
- Thạc sỹ: 01
- Nghiên cứu sinh: 01

B.2023-SP2-02
Phân lập, tuyển chọn các nhóm vi sinh vật hữu ích phục vụ sản xuất chế phẩm sinh học nhằm cải tạo đất vLa Việt Hồng 1/2023-12/2024 530 KHNN UD

Đang thực hiện
nước ngoài: 01
- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí 
trong nước: 02

B.2023-SP2-03 Ứng dụng hệ mờ Takagi-Sugeno và mạng nơ-
ron nghiên cứu một số mô hình dịch tễ phân thứ Nguyễn Phương Đông 1/2023-12/2024 350 KHTN CB

Đang thực hiện
khoa học quốc tế thuộc danh mục 
ISI.: 02
- Hướng dẫn thành công luận văn 

B.2023-SP2-04
dưỡng trực tuyến chương trình nghiệp vụ sư 
phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại 
học đáp ứng yêu cầu đổi mới. Nguyễn Thị Việt Nga 1/2023-12/2024 280 KHXH UD

Đang thực hiện
nước ngoài: 01
- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí 
trong nước: 02



B.2023-SP2-05
Nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục công dân cấp Trung học cNguyễn Thị Toan 1/2023-12/2024 250 KHXH CB

Đang thực hiện
bài quốc tế
- Đào tạo thạc sĩ: 01
- Sách tham khảo: 01

B.2023-SP2-06
Xuất khẩu lao động Việt Nam sang Đông Bắc Á từ năm 1991 đến nayNguyễn Thuỳ Linh 1/2023-12/2024 270 KHNV CB

Đang thực hiện
- Bài đăng tạp chí chuyên ngành quốc 
gia: 02
- Sách tham khảo: 01

B.2023-SP2-07
Quan hệ ASEAN – EU giai đoạn 1995 – nay và tác đ Nguyễn Thị Nga 1/2023-12/2024 270 KHNV CB

Đang thực hiện
- Bài báo trong nước: 01
- Sách tham khảo : 01
- Thạc sỹ : 01
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